


	NHÓM V1.1 – KHTN

	



BÁO CÁO THU HOẠCH
BÀI 37. THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ NHẬN BIẾT 
MỘT SỐ NHÓM ĐỘNG VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN
Nhóm:........ Lớp:….
1. Hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu sau:
	STT
	Tên động vật quan sát được
	Môi trường sống
	Đặc điểm
(hình dạng, màu sắc, 
di chuyển…)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Trả lời câu hỏi:
2.1. Trong khu vực quan sát, nhóm động vật nào em gặp nhiều nhất? Nhóm nào gặp ít nhất? Nhận xét về hình dạng, kích thước, cơ quan di chuyển và cách di chuyển của các loài động vật quan sát được.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
2.2. Nêu tên các động vật có ích cho cây, có hại cho cây mà em quan sát được.
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.3. Nhiều loài động vật có màu sắc trùng với màu của môi trường hoặc có hình dạng giống với vật nào đó trong môi trường. Hãy kể tên các động vật có những đặc điểm trên mà em quan sát được. Theo em, những đặc điểm này có lợi gì cho động vật?
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO CỦA NHÓM
Nhóm:.........	Lớp:……

Hãy cho ý kiến đánh giá đã được thống nhất về kết quả học tập (kết quả quan sát, báo cáo) và ý thức học tập của nhóm Em và của các nhóm bạn trong tiết thực hành theo các tiêu chí dưới đây:
	Tiêu chí/
Nội dung đánh giá
	Mức độ đạt được
	Rút kinh nghiệm
(Ghi ý kiến đóng góp)

	
	Nhóm
Em
	Nhóm
…
	Nhóm
…
	Nhóm
…
	

	Số lượng động vật quan sát, giới thiệu được.
	

	
	
	

	


	
	Ghi rõ số lượng loài/ nhóm ĐV mà nhóm quan sát, giới thiệu được
	

	Thông tin giới thiệu có đủ theo yêu cầu:
+ Về môi trường sống.
+ Đặc điểm hình thái, cấu tạo.
+ Hoạt động di chuyển.

	

	
	
	

	


	
	Mức: Chưa đủ, tốt, rất tốt
Chưa đủ: < 5 loài ĐV; giới thiệu sơ sài.
Tốt:  5 loài ĐV; giới thiệu đủ, đúng đặc điểm cơ bản.
Rất tốt:  10 loài ĐV, thông tin giới thiệu được chắt lọc, đặc trưng.
	

	Phần thuyết trình giới thiệu ngắn gọn, hấp dẫn.
	
	
	
	

	

	
	Mức: Tiếp tục cố gắng, tốt, rất tốt
Tiếp tục cố gắng: thuyết trình còn lộn xộn, chưa gọn, chưa rõ ý, quá thời gian,…
Tốt: thuyết trình to, rõ ý, logic, đúng thời gian,…
Rất tốt: đạt mức tốt + hấp dẫn, sáng tạo,..
	

	Ý thức học tập và tinh thần làm việc nhóm
	
	

	
	
	


	
	Mức: Tiếp tục cố gắng, tốt, rất tốt
Căn cứ vào ý thức học tập của các cá nhân, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa các thành viên,…
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